


BÀI 1: 
SỐNG CÓ LÝ TƯỞNG

BÀI 1: 
SỐNG CÓ LÝ TƯỞNG



MỞ ĐẦU Em hãy lắng nghe bài hát và trả lời 

câu hỏi sau
MỞ ĐẦU

https://www.youtube.com/watc
h?v=mY9Mnkj6B8M

Em hãy chỉ ra những ca từ

thể hiện ước muốn của nhân
vật trong lời bài hát sau và
cho biết ý nghĩa của những

ước muốn đó.

Em hãy lắng nghe bài hát và trả lời 

câu hỏi sau



1

2

Những ca từ thể hiện ước 

muốn của nhân vật trong 

lời bài hát: “bồ câu trắng”; 

“đóa hướng dương”; “vầng 

mây ấm”; “chết cho quê 

hương”. 

Ý nghĩa của những ước 

muốn đó: nhắn nhủ mọi 

người hãy sống, cống hiến 

hết mình cho quê hương, 

đất nước. 

Ý NGHĨA



01 KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA CỦA VIỆC SỐNG CÓ LÝ TƯỞNG

https://www.facebook.com/watch/?v=4
66966286005127

Em hãy xem vi 
deo sau

Trả lời các nhà báo nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: 

“Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây 

giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào uỷ thác thì tôi phải gắng 

sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra 

trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui thì tôi rất vui lòng lui. Tôi 

chỉ có một sự hammuốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta 

được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai 

cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì 

làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng 

hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, 

không dính líu gì với vòng danh lợi”

Em hãy
nêu mong
muốn của

Chủ tịch

Hồ Chí
Minh trong
thông tin
trên



Trả lời các nhà báo nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: 

“Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây 

giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào uỷ thác thì tôi phải gắng 

sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra 

trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui thì tôi rất vui lòng lui. Tôi 

chỉ có một sự hammuốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta 

được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai 

cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì 

làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng 

hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, 

không dính líu gì với vòng danh lợi”

Chủ tịch Hồ

Chí Minh đã

thực hiện

mong muốn

trên như thế

nào? Ý nghĩa

của mong
muốn đó với

dân tộc Việt

Nam?

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua hành trình gian nan để thực 

hiện mong muốn đó: Năm 21 tuổi ra đi tìm đường cứu nước; làm 

nhiều nghề, trải qua hành trình 30 năm, qua gần 30 quốc gia, 

hàng trăm thành phố, gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều dân tộc, nhiều 

nền văn hoá, tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. 



Trả lời các nhà báo nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: 

“Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây 

giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào uỷ thác thì tôi phải gắng 

sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra 

trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui thì tôi rất vui lòng lui. Tôi 

chỉ có một sự hammuốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta 

được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai 

cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì 

làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng 

hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, 

không dính líu gì với vòng danh lợi”

Chủ tịch Hồ

Chí Minh đã

thực hiện

mong muốn

trên như thế

nào? Ý nghĩa

của mong
muốn đó với

dân tộc Việt

Nam?

Ý nghĩa 

Từ mong muốn đó, Người đã tìm ra con đường

cứu nước, tạo ra bước ngoặt vĩ đại cho cách
mạng Việt Nam, đưa dân tộc ta tới độc lập tự do
và phát triển lên con đường xã hội chủ nghĩa.



Đọc thông tin sau đây: Em hãy chỉ ra mục đích sống của bác 

sĩ Đặng Thuỳ Trâm và đồng đội. 

Chiến đấu để giành độc lập,

tự do cho Tổ quốc, nhân dân.

Chi tiết nào trong những dòng nhật kí trên 

thể hiện suy nghĩ và hành động để đạt 

được mục đích đó? 

Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, 

“bằng nghị lực, bằng niềm tin ở chính 

nghĩa, bằng lí tưởng cuộc đời mình 

mà đi tiếp những bước đường gai 

góc gian lao", dũng cảm đối diện với 

thử thách khốc liệt của chiến tranh, 

“sống, chiến đấu và nghĩ rằng mình 

sẽ ngã xuống vì ngày mai của dân 

tộc...



Sống có lí tưởng là xác định được mục đích cao
đẹp và có kế hoạch, quyết tâm phấn đấu để đạt

được mục đích nhằm đóng góp cho lợi ích của

cộng đồng, quốc gia, nhân loại.

Sống có lí tưởng giúp mỗi người có động lực

phấn đấu hoàn thành mục tiêu của bản thân,
góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn

minh. Người sống có lí tưởng được xã hội công
nhận, tôn trọng và tin tưởng.

KN

YN

1



02 LÝ TƯỞNG SỐNG CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM NGÀY NAY

Câu hỏi

Dựa vào các thông tin trên, em hãy xác định nhiệm vụ

của thanh niên Việt Nam và những việc thanh niên cần

phải làm để thực hiện nhiệm vụ đó.



02 LÝ TƯỞNG SỐNG CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM NGÀY NAY

Lý tưởng

Phấn đấu vì lí tưởng của Đảng và Bác Hồ (xây dựng

thành công nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh



02 LÝ TƯỞNG SỐNG CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM NGÀY NAY

Vi deo
https://www.youtube.com/watch?v=qG5hCyGh
Ano



Học sinh cần xác định được lí
tưởng sống của bản thân

Từng bước hiện thực hoá lí
tưởng

Tích cực học tập, lao động, rèn
luyện sức khoẻ

Tham gia các hoạt động tập thể,

đóng góp cho sự phát triển của

cộng đồng, dân tộc và nhân loại

1

2

3

2

4

LÝ TƯỞNG SỐNG CỦA 

THANH NIÊN

Lí tưởng sống của thanh niên

Việt Nam hiện nay là phấn

đấu vì độc lập dân tộc và chủ

nghĩa xã hội; tích cực học tập

và làm theo tư tưởng, đạo

đức, phong cách Hồ Chi Minh;

nỗ lực rèn luyện sức khoẻ,

học tập để trở thành người có

năng lực, bản lĩnh và người

công dân tốt; tích cực tham

gia vào sự nghiệp đẩy mạnh

công nghiệp hoá, hiện đại hoá

đất nước, xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ

nghĩa

TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH



LUYỆN TẬP



Bài tập 1: Em đồng tình hay không đồng tình với quan điểm nào dưới đây? Vì sao? 

a) Tất cả những người sống có
mục đích đều là những người
sống có lí tưởng.

b) Người sống có lí tưởng là
người luôn suy nghĩ và hành
động để thực hiện mục tiêu
chung của dân tộc.

c) Những ai tích cực làm giàu
đều là người sống có lí tưởng.

d) Ở mỗi thời đại khác nhau,
con người có lí tưởng sống
khác nhau.

e) Người sống có lí tưởng là
người có nhiều ước mơ, hoài
bão.

g) Đối với học sinh, tích cực
học tập để mai sau lập nghiệp,
góp phần xây dựng quê hương,
đất nước chính là sống có lí
tưởng.

Không đồng tình, vì: Không phải người sống có mục đích nào cũng đều là 

những người sống có lí tưởng vì chỉ có mục đích sống cao đẹp mới được gọi 

là lí tưởng

Đồng tình, vì: Mục đích sống cao đẹp mới được gọi là lí tưởng, suy nghĩ 

và hành động để thực hiện mục tiêu chung của dân tộc chính là sống có 

lí tưởng.

Không đồng tình, vì: Chỉ làm giàu chân chính, mới là sống có lí tưởng.

Đồng tình, vì: Lí tưởng sống được hình thành từ yêu cầu của đời sống xã 

hội hiện thực.

Không đồng tình, vì: Chỉ những ước mơ và hoài bão cao đẹp mới được 

gọi là người sống có lí tưởng

Đồng tình, vì: Đối với học sinh, tích cực học tập để mai sau lập nghiệp, 

góp phần xây dựng quê hương, đất nước chính là sống có lí tưởng, bởi 

vì khi mục đích cá nhân hòa chung với mục đích của quốc gia, dân tộc 

thì đó chính là lí tưởng



Bài tập 2: Từ quan điểm dưới đây, em hãy viết bài thuyết trình về ý nghĩa của việc 

sống có lí tưởng:



Bài tập 3: Em hãy nhận xét về việc làm của thanh niên trong các bức ảnh dưới đây 

và nêu ý nghĩa

Tranh 1: Thanh niên khởi

nghiệp, làm giàu cho bản thân,
gia đình và quê hương, đất

nước.

Tranh 2: Người lính ở quần

đảo Trường Sa, bảo vệ biển

đảo của Tổ quốc.

Tranh 3: Thanh niên tham gia
hoạt động tình nguyện, dọn

rác, trồng cây, bảo vệ môi
trường.

Tranh 4: Thanh niên chế tạo rô 

bốt, góp phần giảm nhẹ sức 

lao động, nâng cao năng suất 

lao động của con người. 



Bài tập 3: Em hãy nhận xét về việc làm của thanh niên trong các bức ảnh dưới đây 

và nêu ý nghĩa

Ý nghĩa của các việc làm 

đó:

+ Giúp cho mỗi cá nhân được 

học hỏi kiến thức và rèn 

luyện các kĩ năng mới.

+ Góp phần thay đổi thái độ, 

hành vi, thói quen, lan tỏa lối 

sống đẹp trong cộng đồng, 

tạo dựng hình ảnh đẹp về 

lớp thanh niên giàu lòng yêu 
nước, xung kích vì cộng đồng

+ Có đóng góp lớn vào công 

cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc.



Bài 4: Em hãy thực hiện yêu cầu: 

Em hãy kể về một tấm gương 

thanh niên Việt Nam tiêu biểu 

trong hoạt động học tập/ nghiên 

cứu khoa học khởi nghiệp thiện 

nguyện... và rút ra bài học cho 

bản thân. 



Bài 5: Em hãy thực hiện yêu cầu: 

Dựa vào nhiệm vụ của thanh 

niên Việt Nam, em hãy xác định 

nhiệm vụ mà bản thân phải thực 

hiện trong học tập và cuộc sống, 

từ đó xây dựng kế hoạch để 

thực hiện những nhiệm vụ đó. 



Thanh niên 
Việt Nam 

Nâng cao ý chí tự cường, 

tự hào dân tộc 

Có lí tưởng cách 

mạng, hoài bão, khát 

vọng 

Có ý thức công dân, 

chấp hành pháp luật 

Có sức khoẻ, văn hoá, kiến 

thức khoa học, công nghệ, kĩ 

năng sống 

Có nghề nghiệp, ý chí lập 

thân, lập nghiệp, năng 

động, sáng tạo 

Xung kích, tình 
nguyện, sáng tạo, 

trách 



VẬN DỤNG

Vận dụng 1:
Hãy thiết kế

một thông điệp

về lí tưởng

sống và trang
trí ở góc học

tập làm mục

tiêu phấn đấu

của em.



VẬN DỤNG

Vận dụng 2:

Em hãy thực hiện 

kế hoạch rèn 

luyện theo lí 

tưởng và chia sẻ 

với các bạn về 

những kết quả mà 

em đã đạt được, 

những điều chưa 

đạt được theo kế 

hoạch và phương 

hướng phấn đấu 

của em. 



BÀI 2: KHOAN DUNG





01 MỞ ĐẦU

Em hiểu như thế nào 
về lời chia sẻ sau đây 
của nhạc sĩ Trịnh 
Công Sơn?

Đọc thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi

"Giận hờn, trách móc mà làm
gì bởi vì cuộc đời sẽ xoá hết

những vết bầm trong tâm hồn

chúng ta nếu lòng ta biết độ

lượng. Ta biết tha thứ những

điều nhỏ thì cuộc đời sẽ tha
thứ cho ta những điều lớn

hơn".



01 MỞ ĐẦU Đọc thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi

"Giận hờn, trách móc mà làm
gì bởi vì cuộc đời sẽ xoá hết

những vết bầm trong tâm hồn

chúng ta nếu lòng ta biết độ

lượng. Ta biết tha thứ những

điều nhỏ thì cuộc đời sẽ tha
thứ cho ta những điều lớn

hơn".

Những chia sẻ của nhạc sĩ Trịnh 

Công Sơn đã nói lên giá trị của 

lòng khoan dung trong cuộc 

sống. Nhạc sĩ muốn nhắn nhủ tới 

mọi người rằng: khi chúng ta có 

lòng khoan dung, thì cuộc sống 

và mối quan hệ giữa người với 

người sẽ trở nên tốt đẹp, ấm áp 

hơn. 



02 KHÁM 
PHÁ

1. Khoan dung và giá trị của khoan dung 

Em hãy nêu 
những việc làm 
của Bình Định 
vương Lê Lợi đối 
với quân Minh. 
Những việc làm 
đó thể hiện 
truyền thống nào 
của dân tộc Việt 
Nam? Nêu ý 
nghĩa của những 
việc làm đó. 



Những việc làm của Bình Định vương Lê Lợi đối với 
quân Minh

+ Từ chối lời đề nghị giết

quân Minh để trả thù; đồng

thời khuyên giải các tướng

lĩnh hãy “mở đường hiếu

sinh” cho quân giặc.

Cấp cho thuyền và ngựa,

xe cho quân Minh rút về

nước.

Những việc làm đó thể hiện truyền thống nhân đạo, khoan
dung của dân tộc Việt Nam Ý nghĩa

+ Thể hiện lòng khoan dung, 

nhân văn, nhân đạo của nhân 

dân Việt Nam.Góp phần giúp 

“dập tắt muôn đời chiến tranh”, 

“mở ra muôn thuở thái bình”, đỡ 

hao tổn thêm xương máu của 

nhân dân hai nước.



Em hãy tìm những chi tiết thể hiện lòng khoan dung của Bác Hồ trong thông tin
2 và nêu ý nghĩa của lòng khoan dung đó.

+ Nhắn nhủ nhân dân hãy
“lấy tinh thần thân ái” mà
“cảm hóa” đối với “những

đồng bào lạc lối lầm đường”.

+ Động viên các tù binh Pháp
hãy yên lòng trước tinh thần

nhân đạo của người dân Việt

Nam; đồng thời thể hiện mong
muốn “một ngày gần đây, hai
dân tộc Pháp - Việt có thể

cùng cộng tác trong vòng hoà
bình và thân ái”

Ý nghĩa 

+ Góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết dân tộc.

+ Thể hiện tinh thần nhân đạo, khoan dung và thiện chí hòa bình của nhân dân 

Việt Nam; qua đó, tranh thủ được sự ủng hộ của các lực lượng yêu chuộng hòa 

bình, tiến bộ trên thế giới cho cách mạng Việt Nam.



Khái niệm Khoan dung

Tha thứ cho chính mình 

Tha thứ cho người khác khi đã 

biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm 

Lắng nghe và tôn trọng sự khác 

biệt của người khác 

Không cố chấp, hẹp hòi, định kiến. 

Khoan dung là rộng 

lòng tha thứ. 

Khái niệm Khoan dung Biểu hiện Khoan dung



1

2

3

Giá trị của lòng khoan dung

Người có lòng khoan 

dung sẽ được mọi 

người yêu mến, tin 

cậy. 

Người được tha
thứ sẽ có cơ hội

sửa chữa lỗi lầm

để trở thành người

tốt.

Nhờ có lòng khoan dung,
mối quan hệ giữa người

với người sẽ tốt đẹp hơn.



2 THỰC HIỆN NHỮNG VIỆC LÀM THỂ HIỆN SỰ KHOAN 

DUNG TRONG CUỘC SỐNG 

Do gây tai nạn nghiêm trọng trong một 

lần ngủ gật khi đang lái xe khách, anh H 

phải chấp hành hình phạt tù. Sau khi 

chấp hành hình phạt, trở về nhà, anh 

thường lủi thủi một mình, không dám 

giao tiếp với ai vì ngại bị phân biệt, kì thị. 

Thấy vậy, T rất thương anh vì trước kia, 

anh rất vui vẻ, hoà đồng với mọi người. 

T bàn với các bạn trong xóm tìm cách để 

gần gũi, động viên, chia sẻ, giúp anh 

vượt qua được mặc cảm, nhanh chóng 

hoà nhập với cộng đồng.

1/ Dựa vào biểu hiện của lòng khoan dung, em có nhận xét gì về lời nói, việc làm của các chủ 

thể trong những hình ảnh và trường hợp trên? 

2/ Em có lời khuyên gì đối với những chủ thể thiếu khoan dung trong những hình ảnh và trường 

hợp trên? 

Do gây tai nạn nghiêm trọng trong một 

lần ngủ gật khi đang lái xe khách, anh H 

phải chấp hành hình phạt tù. Sau khi 

chấp hành hình phạt, trở về nhà, anh 

thường lủi thủi một mình, không dám 

giao tiếp với ai vì ngại bị phân biệt, kì thị. 

Thấy vậy, T rất thương anh vì trước kia, 

anh rất vui vẻ, hoà đồng với mọi người. 

T bàn với các bạn trong xóm tìm cách để 

gần gũi, động viên, chia sẻ, giúp anh 

vượt qua được mặc cảm, nhanh chóng 

hoà nhập với cộng đồng.



1 BỨC TRANH SỐ 1

Nhận 

xét

Lời

khuyên

Bạn học sinh nữ (tóc dài) cảm thấy rất

ăn năn, hối hận vì mình trông em không
cẩn thận, khiến em bị ngã gãy tay. Dù
thời gian trôi qua, tình trạng sức khỏe

của em đã có nhiều tiến triển tốt; song
bạn ấy vẫn chưa thể tha thứ cho chính
mình => điều này cho thấy bạn nữ

chưa học được cách khoan dung, tha
thứ cho bản thân.

Bạn nên buông bỏ quá khứ, tha thứ

cho chính mình.



2 BỨC TRANH SỐ 2

Nhận 

xét

Lời

khuyên

Bạn học sinh nữ đang băn khoăn,

không biết có nên tha thứ cho bạn

K không, dù bạn K đã có thái độ

và hành động sửa chữa lỗi lầm.

Bạn nên tha thứ cho bạn K, vì K
đã có thái độ và hành động sửa

chữa lỗi lầm.



3 TRƯỜNG HỢP

Nhận 

xét

Lời

khuyên

+ Anh H gây ra tai nạn giao thông và anh đã phải 

chấp nhận hình phạt tù. Tuy nhiên, sau khi chấp 

hành xong bản án, anh H vẫn không nguôi day 

dứt về lỗi lầm của mình; anh chưa thể buông bỏ 

quá khứ, tha thứ cho bản thân, do đó, anh 

thường lủi thủi một mình, không dám giao tiếp 

với ai.

+ Anh T và mọi người xung quanh đã có thái độ 

và hành động khoan dung, khi họ tìm mọi cách 

để gần gũi, động viên, chia sẻ nhằm giúp anh H 

vượt qua mặc cảm, tái hòa nhập với cộng đồng.

Anh nên buông bỏ quá khứ, tha
thứ cho chính mình.

Do gây tai nạn nghiêm trọng trong 

một lần ngủ gật khi đang lái xe 

khách, anh H phải chấp hành hình 

phạt tù. Sau khi chấp hành hình 

phạt, trở về nhà, anh thường lủi 

thủi một mình, không dám giao tiếp 

với ai vì ngại bị phân biệt, kì thị. 

Thấy vậy, T rất thương anh vì trước 

kia, anh rất vui vẻ, hoà đồng với 

mọi người. T bàn với các bạn trong 

xóm tìm cách để gần gũi, động 

viên, chia sẻ, giúp anh vượt qua 

được mặc cảm, nhanh chóng hoà 

nhập với cộng đồng.



01 02 03

ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI CÓ LÒNG KHOAN DUNG, MỖI CHÚNG TA ĐỀU CẦN 

Sống 

chân 
thành, 
rộng 

lượng;

Tôn trọng và 

chấp nhận 

cá tính, sở 

thích, thói 
quen của 

người khác;

Phê phán sự 

ích kỉ, hẹp hòi, 

thiếu khoan 

dung, độ 

lượng.



03 LUYỆN TẬP

Bài 1: Em hãy tìm những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ, danh ngôn về lòng khoan 

dung, từ đó xác định biểu hiện, ý nghĩa và rút ra bài học về lòng khoan dung. 

Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại

Đất có chỗ bồi chỗ lở, ngựa có con dở con hay

Bàn tay có ngón dài ngón ngắn



03 LUYỆN TẬP Bài 1: Em hãy cho biết phát biểu nào sau đây thể hiện 

đúng quan niệm về hội nhập kinh tế quốc tế. Vì sao? 

a) Khoan dung là bỏ 
qua mọi lỗi lầm của 
người khác.
b) Không biết tha thứ 
cho bản thân mình là 
không khoan dung.
c) Khoan dung là phải 
quyết liệt phê phán tất 
cả những người mắc 
sai lầm.
d) Khoan dung là 
chấp nhận mọi sở 
thích, thói quen của 
người khác.

Không đồng tình, vì: Chúng ta chỉ nên khoan dung, tha thứ cho
người khác, khi họ nhận thức được sai lầm của bản thân và có
thái độ, hành động sửa chữa những sai lầm, thiếu sót đó.

Không đồng tình, vì: một trong những biểu hiện của lòng khoan
dung là việc: chúng ta tha thứ cho bản thân khi chúng ta nhận

thức được lỗi lầm và có hành động sửa chữa lỗi sai đó.

Không đồng tình, vì: trước những lỗi sai, thiếu sót
của người khác, chúng ta nên phê bình, góp ý với

tinh thần xây dựng.

Không đồng tình, vì: Một trong những biểu hiện của khoan dung là tôn
trọng sở thích, thói quen tốt của người khác. Đối với những sở thích, thói
quen xấu, gây hại cho chính bản thân người đó và xã hội, thì chúng ta
cần phê bình, góp ý với tinh thần xây dựng.
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Câu 3. Từ câu danh ngôn dưới đây, em hãy viết một đoạn văn về tác hại của sự

thiếu khoan dung trong cuộc sống:

Không khoan dung
cũng là một hình thức

bạo lực và là trở ngại

cho sự phát triển của

một tinh thần dân chủ

thực sự.



Bài 4: Em hãy đọc các tình huống sau để trả lời câu hỏi: 

D luôn cảm thấy day dứt vì 
đã mắc lỗi với ông nội. Bây 
giờ, ông đã mất, D càng cảm 
thấy ân hận vì không còn cơ 
hội để nhận lỗi với ông nữa 

Nếu là bạn của D, em sẽ 
khuyên D điều gì?

Khuyên bạn nên viết nhật kí, 

nói ra lỗi lầm và sự ân hận của 

mình, hứa sẽ sửa chữa (như 

đang nói với ông khi ông còn 

sống). Dần dần bạn sẽ cảm 

thấy nhẹ lòng hơn và tự tha 

thứ cho mình. 



Bài 4: Em hãy đọc các tình huống sau để trả lời câu hỏi: 

Do không tìm hiểu kĩ, Q nói với 
thầy giáo rằng P làm hỏng thiết 
bị của phòng thí nghiệm. Bị 
phê bình oan, P giận và nói sẽ 
không bao giờ chơi với Q nữa. 
Cuối năm học, Q cùng gia đình 
chuyển tới nơi khác. Trước khi 
đi, Q nhắn tin muốn gặp để 
chào và xin lỗi P. Khi ấy, P vẫn 
còn giận Q nên băn khoăn 
không biết có nên gặp Q 
không.

Theo em, P nên làm gì?

Khuyên P nên gặp Q, lắng 

nghe Q nói và cũng nói để Q 

hiểu cảm xúc của mình, sau 

đó hãy thứ lỗi cho Q. 



Bài 4: Em hãy đọc các tình huống sau để trả lời câu hỏi: 

K rủ T tham gia một nhóm 
bạn. Trong nhóm đó có một 
số người hay bình luận 
khiếm nhã về trang phục, 
hình dáng và đời tư của 
người khác. 

Nếu là T, em sẽ nói gì với K? 

T nên khuyên K lựa chọn bạn để chơi. 

Nếu K vẫn chơi với nhóm bạn đó thì nói 

với K đừng làm như một số người trong 

nhóm vì việc “bình luận khiếm nhã về 

trang phục, hình dáng và đời tư của người 

khác” là thiếu khoan dung, thậm chí vi 

phạm đạo đức, pháp luật. Nếu có thể, K 

nên khéo léo khuyên họ không nên làm 

thế qua việc chỉ ra tác hại của những việc 

làm này. 





04 VẬN DỤNG

Vận dụng 1 : Em hãy thiết 

kế một sản phẩm (bức 

tranh, thông điệp, tiểu 

phẩm, đoạn thơ,...) về vai 

trò của lòng khoan dung 

trong cuộc sống và chia sẻ 

ý nghĩa của sản phẩm đó. 



04 VẬN DỤNG

Vận dụng 2 : Em hãy viết 

một bức thư gửi tới người 

mà em cảm thấy ân hận khi 

đã từng ứng xử thiếu khoan 

dung với họ. 



BÀI 3: TÍCH CỰC THAM GIA CÁC 

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG





MỞ ĐẦU
Em hãy quan sát các hình ảnh dưới đây và cho biết tên, ý 

nghĩa của những hoạt động cộng đồng được thể hiện 

trong các hình ảnh đó.

Tình nguyện mùa đông là hoạt động tình 

nguyện được diễn ra từ tháng 10 cho đến 

tháng 2 năm sau. Chương trình do Trung 

ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh 

niên Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn trực 

thuộc để thực hiện 

Các hoạt động tình nguyện mùa đông

chính là các hoạt động tương thân tương

ái, giúp đỡ người dân, thanh thiếu nhi,
những mảnh đời kém may mắn, và những

hộ gia đình đang còn gặp nhiều khó khăn

trong cuộc sống.... vươn lên để có một

cuộc sống ấm no, hạnh phúc.



MỞ ĐẦU
Em hãy quan sát các hình ảnh dưới đây và cho biết tên, ý 

nghĩa của những hoạt động cộng đồng được thể hiện 

trong các hình ảnh đó.

HS tích cực tham gia 

hoạt động thu gom rác 

thải trên bờ biển nhằm 

làm sạch môi trường 

biển. 



1. Hoạt động cộng đồng và sự cần thiết phải tham gia 

hoạt động cộng đồng
KHÁM PHÁ

Theo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (2022 - 2027) của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 

Thanh niên tình nguyện là phong trào chủ lực của Đoàn các cấp, đã cổ vũ và phát huy tinh thần xung kích, tình 

nguyện của thanh niên với các hoạt động tiêu biểu như: tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới; tham gia 

xây dựng đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông; đảm bảo an sinh xã hội...

Hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp, trở thành phong trào thi đua 

sôi nổi, thu hút đông đảo thanh niên và người dân tham gia. Tập trung vào việc xây dựng kết cấu hạ tầng, đời sống 

văn hoá ở nông thôn, bài trừ các hủ tục lạc hậu, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, xây 

dựng các sân chơi cho thiếu nhi, sửa chữa và làm đẹp các công trình, di tích lịch sử, văn hoá của địa phương, 

tham gia phát triển kinh tế ở nông thôn;... Trong nhiệm kì, Đoàn thanh niên cả nước đã tham gia thắp sáng hơn 

5.800 km đường giao thông nông thôn, xây dựng hơn 4.100 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, làm mới hơn 

7.100 km đường giao thông nông thôn và hơn 2.300 cầu nông thôn; xây dựng hơn 400 nhà văn hoá; tổ chức đồng 

loạt 29.433 “Ngày Chủ nhật xanh” với sự tham gia của gần 8,75 triệu lượt đoàn viên, thanh niên.

Hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội với các việc làm như: tham gia phát triển cộng đồng, hỗ trợ trẻ em 

có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, thanh niên yếu thế, dễ bị tổn thương thông qua các chương trình: Nhà 

nhân ái; Trường đẹp cho em; Nhà bán trú cho em; Hành trình nhân ái vì sức khoẻ cộng đồng; Mang âm nhạc đến 

bệnh viện; Cùng sống khoẻ; Tiếp sức người bệnh; Ngày Chủ nhật đỏ....

Thông qua những hoạt động cộng đồng này, phong trào đã cổ vũ, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, tính 

xung kích, tình nguyện của thanh niên Việt Nam; là môi trường để thanh niên cống hiến, trưởng thành và phát huy 

trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng và xã hội, củng cố niềm tin, rèn luyện ý chí, nghị lực và xây dựng quan điểm 

sống tích cực cho thanh niên. 



Em hãy kể tên những hoạt động cộng đồng trong thông tin sau 

Hoạt động tình nguyện xây 

dựng nông thôn 



Các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn như:

Xây dựng kết cấu 

hạ tầng 

Xây dựng đời sống văn 

hoá, bài trừ các hủ tục 

lạc hậu ở nông thôn 

Tổ chức các hoạt động 

văn hoá, văn nghệ, thể 

dục thể thao, xây dựng 

các sân chơi cho thiếu 

nhi 

Sửa chữa và làm 

đẹp các công trình, 

di tích lịch sử, văn 

hoá của địa phương 

Tham gia phát triển kinh tế ở nông thôn.



Em hãy kể tên những hoạt động cộng đồng trong thông tin sau 

Hoạt động tình nguyện đảm bảo an 

sinh xã hội 



Các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội như

Tham gia phát triển cộng đồng, 

hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó 

khăn 

Hỗ trợ người già neo 

đơn, thanh niên yếu thế, 

dễ bị tổn thương 

Thực hiện các chương 

trình: Nhà nhân ái; 
Trường đẹp cho em; Nhà 

bán trú cho em; Hành 
trình nhân ái vì sức khoẻ 

cộng đồng; 

Thực hiện các chương trình:
Mang âm nhạc đến bệnh viện;
Cùng sống khoẻ; Tiếp sức

người bệnh; Ngày Chủ nhật

đỏ;...



Em hãy nêu mục đích, đối tượng tham gia và ý nghĩa của những hoạt động đó.

Hoạt động Mục đích Đối tượng Ý nghĩa

Hoạt 

động 

tình 
nguyện 

xây 
dựng 

nông 
thôn 
mới

Nhằm tạo khí 
thế thi đua sôi 

nổi, góp phần 

cải thiện đời 

sống, thay đổi 

diện mạo nông 

thôn và đạt các 
mục tiêu 

Chương trình 
mục tiêu Quốc 

gia xây dựng 

nông thôn mới 

đã đề ra.

Đoàn viên, 

thanh 
niên và 
người 

dân ở các 

địa 

phương 

trên cả 
nước.

- Có ý nghĩa quan trọng và cấp 

thiết trong giai đoạn hiện nay, góp 

phần đưa đất nước phát triển phồn 

vinh, hạnh phúc.

- Góp phần thực hiện thành công 

công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, 

nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần cho người dân, đem lại cuộc 

sống ấm no, văn minh, hạnh phúc. 

- Góp phần bảo vệ môi trường, 

làm giàu sinh thái, tái tạo và bảo vệ 

nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

- Góp phần phát triển quan hệ 

cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hoá 

dân tộc.



Em hãy nêu mục đích, đối tượng tham gia và ý nghĩa của những hoạt động đó.

Hoạt động Mục đích Đối tượng Ý nghĩa

Hoạt 

động 

tình 
nguyện 

đảm bảo 

an sinh 
xã hội

Nhằm thực 

hiện hoạt 

động trợ 

giúp xã hội 

cho các đối 

tượng đặc 

biệt khó 

khăn, các 

đối tượng 

yếu thế 

trong xã hội.

Đoàn viên, 

thanh 
niên trong 
cả nước 

và cá 
nhân, tổ 

chức có 

tấm lòng 

nhân ái.

Giúp cho những người có 

hoàn cảnh khó khăn về vật 

chất, gặp biến cố, rủi ro trong 

cuộc sống vượt qua khó khăn, 

vươn lên trong cuộc sống. 

Khi được mọi người và cộng 

đồng giúp đỡ, họ ấm lòng 

hơn, có thêm niềm tin vào 

cuộc sống. Đồng thời, hoạt 

động đảm bảo an sinh xã hội 

cũng góp phần thúc đẩy sự 

tiến bộ của xã hội.



THIỆN 

NGUYỆN 

NHÂN 
ĐẠO 

ĐỀN ƠN 

ĐÁP 

NGHĨA 

BẢO VỆ 

MÔI 
TRƯỜNG, 

CẢNH 

QUAN 

PHÒNG, 
CHỐNG 

TỆ NẠN 

XÃ HỘI 

Hoạt động cộng đồng là những hoạt động được tổ chức bởi các cá 

nhân, tập thể nhằm mang lại lợi ích chung cho cộng đồng. 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG TIÊU BIỂU NHƯ 

PHÁT HUY 
TRUYỀN 

THỐNG 

VĂN HOÁ 

DÂN TỘC 



Ý 
NGHĨA 

Xem vi deoĐối với cá nhân 

Đối với cộng đồng 

Giúp mở rộng tầm hiểu biết, rèn luyện kĩ

năng; có tinh thần trách nhiệm đóng góp
công sức và trí tuệ của mình vào công
việc chung của tập thể, xã hội; nâng cao
giá trị của bản thân và được mọi người

yêu mến;...

Phát huy sức mạnh của các lực 

lượng xã hội; tạo ra sự kết nối các 

thành viên trong cộng đồng; xây 

dựng mối quan hệ đoàn kết, nhân 

ái, lan toả những giá trị tích cực; 

góp phần xây dựng đất nước văn 

minh, giàu mạnh 



BẢO 

HIỂM 

XÃ HỘI 

2. THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Hoạt động nào trong các hình ảnh

trên đã được trường, lớp, địa

phương em tổ chức?

Hình ảnh 1: HS quyên góp tiền, đồ dùng học

tập ủng hộ cho các bạn HS miền Trung bị

ảnh hưởng bởi lũ lụt;

Hình ảnh 2: Thanh niên tham gia hoạt

động hiến máu tình nguyện;

Hình ảnh 3: HS tham gia hoạt động trồng

cây, gây rừng (bảo vệ môi trường);

Hình ảnh 4: Thanh niên tình nguyện tham 

gia dạy chữ cho trẻ em vùng cao. 



Em có nhận 

xét gì về tinh 

thần, thái độ 

của các nhân 

vật khi tham 

gia hoạt động 

cộng đồng 

trong các 
trường hợp 

trên? 

Trường hợp 1: Đồng tình với tinh thần, thái độ và việc làm của B vì: B là
người sống có trách nhiệm với cộng đồng; có ý thức tích cực, tự giác tham
gia hoạt động cộng đồng Đây là một trong các hoạt động góp phần giữ gìn
và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc, đặc biệt là di sản văn hoá phi vật

thể – dân ca quan họ. B là tấm gương để mọi người noi theo.



Em có nhận 

xét gì về tinh 

thần, thái độ 

của các nhân 

vật khi tham 

gia hoạt động 

cộng đồng 

trong các 
trường hợp 

trên? 

Không đồng tình với tinh thần, thái độ và việc làm của hai bạn C và H vì cả

hai bạn chưa tự giác, chưa tích cực khi tham gia hoạt động cộng đồng,

mặc dù được trường, lớp phân công nhiệm vụ làm vệ sinh khu vực đài

tưởng niệm, nhưng cả hai mải nói chuyện không chú tâm vào công việc để

hoàn thành nhiệm vụ.



Hãy đưa ra 

lời khuyên 

cho những 

bạn chưa 

tích cực, tự 

giác khi 
tham gia 

hoạt động 

cộng đồng.

Hai bạn nên tích cực tham gia dọn dẹp, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ 
bởi đây là hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thể hiện tấm lòng, cũng như 
trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với người có công với cách mạng – 
những người đã hi sinh một phần xương máu để giành được độc 
lập, hoà bình cho Tổ quốc như ngày hôm nay. 



Em đã tham gia những hoạt động cộng đồng nào? Hãy chia sẻ những việc em đã 
làm khi tham gia các hoạt động đó và nêu những điều em thấy hài lòng, chưa hài 
lòng khi tham gia

1

2

3

4

Hoạt động thiện nguyện, nhân đạo: quyên góp ủng hộ HS vùng lũ lụt, vùng sâu, vùng 

xa, vùng khó khăn; quyên góp, giúp đỡ, chăm sóc những người yếu thế trong xã hội: 

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa: thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc các gia đình thương binh,
liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng;...

Hoạt động bảo vệ môi trường, cảnh quan: trồng cây xanh, đổ rác đúng nơi quy định,

vệ sinh trường lớp, đường làng, thôn xóm, đường phố, dọn dẹp rác thải ở bờ biển,...

Hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội: tham gia phát tờ rơi tuyên truyền phòng, 

chống thuốc lá, ma tuý, tệ nạn mại dâm 

5 Hoạt động gìn giữ và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc: giữ gìn các di sản văn 

hoá; bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá 



TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG VIỆC THAM GIA CÁC 
HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG 

Học sinh cần chủ 

động, tích cực tham 

gia các hoạt động 

cộng đồng do nhà 

trường, địa phương 

tổ chức 

Tích cực vận 

động người 

thân, bạn bè 

cùng tham gia 

Phê phán những 

biểu hiện thờ ơ, 

thiếu trách nhiệm 

với các hoạt động 

cộng đồng. 



LUYỆN TẬP Câu 1: Em hãy nhận xét những nhận định dưới đây: 

a) Khi có nhiều cá nhân 
tham gia vào một hoạt động 
chung thì đó là hoạt động 
cộng đồng.
b) Tích cực tham gia hoạt 
động cộng đồng giúp mỗi cá 
nhân hoàn thiện bản thân và 
lan toả các giá trị tốt đẹp.
c) Chỉ những cá nhân có 
điều kiện kinh tế mới tham 
gia được hoạt động cộng 
đồng.
d) Học sinh không chỉ tích 
cực tham gia hoạt động 
cộng đồng mà còn cần 
động viên người thân, bạn 
bè cùng tham gia.

Không đồng tình, vì: Hoạt động cộng đồng là những hoạt động

được tổ chức bởi các cá nhân, tập thể với mục tiêu mang lại lợi ích
chung cho cộng đồng.

Đồng tình. Vì: tham gia các hoạt động cộng đồng mang lại

nhiều giá trị cho bản thân mỗi cá nhân và cả cộng đồng xã
hội.

Không đồng tình, vì: các hoạt động cộng đồng khi được phát động, đều

hướng tới số đông, mong muốn huy động sự tham gia của nhiều cá nhân,
tổ chức – những chủ thể có tấm lòng rộng mở, hướng tới lợi ích chung
của tập thể, cộng đồng.

Đồng tình. Học sinh cần chủ động, tích cực tham gia các hoạt động

cộng đồng do nhà trường, địa phương tổ chức; tích cực vận động

người thân, bạn bè cùng tham gia; phê phán những biểu hiện thờ ơ,

thiếu trách nhiệm với các hoạt động cộng đồng.



Câu 2: Em hãy nêu ý nghĩa của các hoạt động cộng đồng trong những trường hợp dưới đây. 

a) Anh S và các đồng nghiệp trong 
văn phòng luật sư đã tích cực tham 
gia các hoạt động trợ giúp pháp lí cho 
những người nghèo, người yếu thế ở 
địa phương.

b) Anh H cùng đoàn y, bác sĩ của 
Trung tâm Y tế huyện tổ chức 
chương trình khám chữa bệnh nhân 
đạo, cấp thuốc miễn phí cho bà con 
dân tộc thiểu số, người dân tại các 
địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên 
giới đặc biệt khó khăn.
c) Vào thời gian nghỉ hè, chị B 
thường cùng các bạn trong Đoàn 
Thanh niên tham gia Đội tuyên truyền 
phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa 
phương.
d) Câu lạc bộ Bảo vệ hành tinh xanh 
thực hiện dự án thu gom pin đã qua 
sử dụng để mang tới nơi xử lí an 

Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành 
đùm lá rách” của dân tộc; Giúp đỡ những người 
nghèo, người yếu thế ở địa phương có thể vượt qua 
khó khăn. 

Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá 
lành đùm lá rách” của dân tộc; Giúp đỡ bà con 
dân tộc thiểu số, người dân tại các địa bàn vùng 
sâu, vùng xa, vùng biên giới đặc biệt khó khăn 

Tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức 
trong việc phòng chống tệ nạn xã hội. 

Tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức trong 
việc bảo vệ môi trường. 



Câu 3: Em hãy đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi: 

Chủ nhật, T cùng bố mẹ tham gia nhóm từ thiện do Hội Chữ thập đỏ xã tổ chức, nấu 
những nồi cháo để tặng những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện đóng 
trên địa bàn. Mẹ nhắc em gái T (đang học lớp 7) cùng tham gia nhưng em từ chối vì 
muốn được nghỉ ngơi, vui chơi sau một tuần học tập. 

Nhận xét về thái độ của em gái T: 

Chưa tích cực tham gia hoạt động

thiện nguyện, giúp đỡ những người

bệnh gặp khó khăn.

Lời khuyên: 



Câu 3: Em hãy đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi: 

Chủ nhật, T cùng bố mẹ tham gia nhóm từ thiện do Hội Chữ thập đỏ xã tổ chức, nấu 
những nồi cháo để tặng những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện đóng 
trên địa bàn. Mẹ nhắc em gái T (đang học lớp 7) cùng tham gia nhưng em từ chối vì 
muốn được nghỉ ngơi, vui chơi sau một tuần học tập. 

Nên tham gia cùng bố mẹ, anh trai và các cô chú/anh chị 

trong Hội Chữ thập đỏ vào mỗi ngày cuối tuần, hoặc khi 

rảnh để có thể chung tay chia sẻ với các bệnh nhân 

nghèo, giúp họ giữ vững tinh thần lạc quan, yên tâm 

chữa bệnh để sớm vượt qua biến cố về sức khoẻ 






